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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

                 

 Số:        /SCT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Đồng Nai, ngày        tháng        năm  

V/v thẩm định giá kinh phí thực hiện 

trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở 

Công Thương; 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai. 
 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 sửa đổi Quyết định 

2378/QĐ-BTTTT về công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông ban hành.  

Căn cứ văn bản số 4569/UBND-KTNS ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về việc 

chấp thuận chủ trương trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương; 

Để có cơ sở tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, Sở Công Thương Đồng 

Nai đề nghị Công Ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai thẩm định giá chi phí thiết 

bị đối với dự toán chi tiết trang bị Phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương;  

(đính kèm Bảng Danh mục thiết bị và văn bản số 4569/UBND-KTNS ngày 

11/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai). 

Rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp của đơn vị; 

  Trân trọng./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- PKHTCTH (biết), 

- Lưu VT, VP. 

(Thủy) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Phương 
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PHỤ LỤC 

Danh mục “Trang bị phòng họp trực tuyến Sở Công Thương” 

(Đính kèm công văn số        /SCT-KHTC ngày      /       /2020 của Sở Công  
DANH MỤC THIẾT BỊ THIẾT LẬP HỆ THỐNG PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN TẠI  SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI 

                 Đơn vị tính: đồng 

ST

T 
THIẾT BỊ 

Nhãn 

hiệu/Model/

Xuất xứ 

Thông số kỹ thuật ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
 VAT 

(10%) 

Thành tiền 

sau thuế 

1 

Tivi Neo 

QLED 

Samsung 4K 

85 inch và 

 kệ TV 

chuyên dụng  

-Samsung 

-QA85QN85 

-Việt Nam 

- Loại Tivi: Smart tivi, 

Tivi QLED 

- Kích thước màn 

hình: 85 inch 

- Độ phân giải: 4K 

Ultra HD (3840 x 

2160px) 

- Cổng HDMI: 3 cổng 

- Cổng USB: 2 cổng 

- Cổng xuất âm thanh: 

Cổng Optical (Digital 

Audio Out) 

- Hệ điều hành, giao 

diện: Tizen OS +  

Kệ di động Kệ di động 

có bánh xe di chuyển 

bằng thép sơn tĩnh 

điện; Phụ kiện kèm 

theo: Khay để đồ, 

camera đỉnh, bánh xe 

di chuyển có khóa  

 

 bộ  

    

1    

 

95.363.636  

   

 95.363.636     

      

9.536.364 

          

104.900.000    
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2 

Camera hội 

nghị truyền 

hình  

(Thiết bị Bao 

gồm micro và 

loa tích hợp; 

Micro này đặt 

chỗ chủ tọa) 

-AVER 

-VC520Pro2 

-Đài Loan 

- Thương hiệu: Aver 

- Model: VC520Pro2 

- Hệ thống AVER VC 

520 pro Video 

Conferencing bao 

gồm:  

+ Camera PTZ 

18Mpx, Full HD1080p 

+ 01 Speakerphone 

(Include microphone) 

+ Power adapter, cord, 

cables, Remote control  

+ Hub, Remote 

 

cái  

   

 1   

     

42.909.091 

            

42.909.091 

         

   4.290.909  

             

47.200.000   

3 

Microphone 

mở rộng 

(chọn phương 

án dùng mic 

rùa nối thu đa 

hướng: Tổng 

cộng 3 mic 

rùa để bàn 1 

cái ngay chủ 

toạ và 2 cái 

bố trì gần 

cuối dãy họp. 

Vì p/a dùng 

bộ ampli, 

loa..thì phải 

có ampli và 

bàn trộn, sẽ 

vướng phần 

cố định và di 

chuyển) 

-AVer  

-FONE540 

-Đài Loan 

- Thương hiệu: Aver 

- Model: FONE540 

- Bluetooth không 

dây/ USB có dây cho 

PC 

- Hai micrô đa hướng 

hỗ trợ đón 360° 

- Khử nhiễu nâng cao 

- Xử lý giọng nói băng 

rộng mạnh mẽ 

- Âm lượng loa: Có 

thể điều chỉnh đến 90 

dB SPL ở 0,5m 

 cái   

  

2 

    

14,727,273  29.454.545       2.945.455    32.400.000    
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4 

Laptop HP 

ProBook 440 

G8 (Chính 

hãng) 

-HP  

-ProBook  

-Trung Quốc 

 Laptop HP ProBook 

440 G8 (Chính hãng) 

- Thương hiệu: HP 

- Dòng laptop: HP 

ProBook 

- CPU: Intel Core i5-

1135G7 

- RAM: 8GB DDR4 

- Ổ cứng: 256GB SSD 

- VGA: Intel® Iris® 

Xᵉ Graphics 

- Màn hình: 14 FHD 

(1920 x 1080) IPS, 

narrow bezel, anti-

glare, 250 nits, 45% 

NTSC 

- Trọng lượng: 1.38 kg 

- Pin: 3-cell, 45 Wh 

Li-ion 

- Tính năng: Đèn nền 

bàn phím, bảo mật vân 

tay 

- HĐH: Windows 10 

Home  

(hoặc tương đương) 

 bộ    1    22.636.364    22.636.364       2.263.636    24.900.000    

5 
Tài khoản 

HNTH  

-Tài khoản 

dịch vụ 

HNTH  

-VNPT 

MEETING 

tài khoản dịch vụ 

HNTH VNPT 

MEETING để vận 

hành phiên họp 

 - Số lượng: 2 account 

gói 1     1.101.818         1.101.818            110.182 1.212.000    
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-Việt Nam - Thời gian: 01 tháng 

6 
Thiết bị phát 

wifi  

-Ubiquiti 

- AC HD 

Wave 2 

2533Mbps  

-USA 

- Hãng sản xuất: 

Ubiquiti   

- Model: AC HD 

Wave 2 2533Mbps  

- Tốc độ LAN: 

Gigabit 

- Tốc độ WIFI: Hai 

băng tần: 5Ghz 

1733Mbps - 2.4Ghz 

800Mbps 

(hoặc tương đương) 

 bộ   12        9.227.273    110.727.273  11.072.727 121.800.000    

7 Router  

-Mikrotik  

-CCR1016-

12G 

-Trung Quốc 

 

Thiết bị Router gánh 

tải, chia tải cho hệ 

thống mạng HNTH và 

Wifi 

- Thương hiệu: 

Mikrotik 

- Model: CCR1016-

12G 

- Hỗ trợ 12 cổng mạng 

Gigabit (WAN/LAN) 

tốc độ 10/100/1000 

- CPU 1.2Ghz, 16 lõi 

kép 

- RAM: 2GB 

- Bộ nhớ: NAND 

128MB 

- Cổng nguồn 220V 

 bộ     1        22.454.545    22.454.545      2.245.455 24.700.000    
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-  Công suất sử dụng 

tối đa: 53W 

- Chuẩn rack 1U 

(hoặc tương đương) 

8 

Thiết bị 

chuyển mạch 

Switch 

-Draytek 

-Vigor switch 

-Đài Loan  

- Thương hiệu: 

Draytek  

- Model: Vigorswitch 

P1280 

- 24 cổng Gigabit 

Ethernet PoE+, RJ45 

- 4 cổng combo 

Gigabit SFP/RJ-45 

- Cấp nguồn tối đa 

mỗi cổng 30 watt, 

tổng công suất lên đến 

340 watt PoE 

- Port-Based & 

802.1Q tag-based 

VLAN 

- Hỗ trợ Dual-stack 

IPv4/IPv6 

 bộ  1    12.000.000      12.000.000    1.200.000 13.200.000    

9 Cáp mạng 

- Commscope

/AMP 

- Gigabit 

Ethernet 

- Trung Quốc  

Cáp mạng CAT6 

1427254-6 

(305m/cuộn, hàng 

chính hãng) 

- Thương hiệu: 

Commscope/AMP  

- Hỗ trợ chuẩn Gigabit 

Ethernet 

- Thỏa tất cả các yêu 

cầu của Gigabit 

Thùng  4    3.545.455    14.181.818 1.418.182 15.600.000    
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Ethernet(IEEE 

802.3ab) 

- Băng thông hỗ trợ tới 

600 MHz 

- Hiệu suất 3dB 

NEXT trên chuẩn Cat 

6  

- Độ dày lõi 23 AWG, 

4-cặp UTP  

10 

Chuyển đổi 

quang điện 

(Converter 

quang A hoặc 

Converter 

quang B) 

- HASIVO 

-SW108GM  

-Việt Nam/ 

Asia 

Chuyển đổi quang 

điện Gigabit 

10/100/1000Mbps 1 

sợi chính hãng 

(Converter quang A 

hoặc Converter quang 

B) 

- Thương hiệu: Haviso 

- Model: SW108GM 

- Nguồn điện: Adapter 

nguồn 100~240VAC 

- Chuyển đổi quang 

điện tốc độ Gigabit 

10/100/1000 BaseT và 

1000 BaseX 

- Tích hợp sẵn bộ 

thu/phát quang WDM 

1310nm/ 1550nm, 1 

sợi quang 

- Khoảng cách kết nối 

qua cáp sợi quang tối 

đa 20km 

 Cái  2    709.091       1.418.182 141.818 1.560.000    
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- Vỏ bảo vệ bằng kim 

loại, có chống sốc điện 

- Hỗ trợ Plug and Play 

11 
Gói vật tư 

phụ 

-Việt Nam/ 

Asia 

Bao gồm: jack nối, bộ 

chia AV, phụ kiện đấu 

nối, cáp HDMI, cáp 

mạng, dây điện…tạo 

thành hệ thống hoàn 

chỉnh. 

Gói 1 6.000.000    6.000.000    600.000 6.600.000    

12 

Nhân công thi 

công, lắp đặt, 

cấu hình 

-Việt Nam 

 - Khảo sát hiện trạng 

hạ tầng và nhu cầu đáp 

ứng thực tế người sử 

dụng. 

- Bàn giao, kiểm tra 

thiết bị trước khi lắp 

đặt 

- Lắp đặt, cấu hình các 

thiết bị hệ thống (Đi 

dây loa trên tường, cáp 

mạng, nẹp điện thẩm 

mỹ, đấu nối cài đặt 

toàn bộ thiết bị 

camera, micro, dây 

jack kết nối….) 

Gói 1 10.000.000    10.000.000  1.000.000    11.000.000    

13 

Cước phí dịch 

vụ viễn thông - 

cntt  (đường 

truyền mạng 

HNTH và 

Wifi)  

-Giá cước  

-Internet 

Fiber VNPT  

-Việt Nam 

- Gói cước: Fiber100 

Eco+ 

- Tốc độ quốc tế tối 

thiểu: 2 Mbps 

- Địa chỉ IP: IP động 

Gói 1 30.240.000 30.240.000 3.024.000 33.264.000 
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- Thời gian: 36 tháng 

14 

Chi phí đào 

tạo và chuyển 

giao công 

nghệ 

  

Đào tạo hướng dẫn 

thao tác, thực hiện trên 

hệ thống 

Gói 1 Miễn phí   Miễn phí   

Tổng cộng   400.614.545 40.061.455 438.336.000 
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